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MA TRẬN NỘI DUNG MÔN ĐỊA LÍ 6 HỌC KÌ I

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	I. TRÁI ĐẤT

1. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng Trái Đất và cách thể hiện bề mặt Trái Đất trên bản đồ
	- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời ; hình dạng và kích thước của Trái Đất.

- Biết một số yếu tố cơ bản của bản đồ : tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ.
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây ; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam ; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.


	- Phương hướng trên bản đồ; lưới kinh, vĩ tuyến

 - Xác định được kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây ; vĩ tuyến gốc, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam ; nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên bản đồ và trên quả Địa cầu.


	- Xác định được phương hướng, toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa cầu.

- Đọc và hiểu nội dung bản đồ dựa vào kí hiệu bản đồ.


	- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế và ngược lại.



	2. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời của Trái Đất : hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động. 


	- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất : 

+ Chuyển động tự quay : hiện tượng ngày và đêm kế tiếp, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. 

+ Chuyển động quanh Mặt Trời : hiện tượng các mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.


	-Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất và chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
- Giải thích được hệ quả các chuyển động của Trái Đất : 


	-Cách tính giờ.

	3 Cấu tạo của Trái Đất
	- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp : lớp vỏ, lớp trung gian và lõi Trái Đất.

- Biết tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.
- Trình bày được cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
	- Trình bày được  vai trò của lớp vỏ Trái Đất. 


	- Quan sát và nhận xét các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất từ hình vẽ.

- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và các mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả Địa cầu.
	- Đề ra một số giải pháp góp phần bảo vệ lớp vỏ trái đất.

	II. CÁC THÀNH
PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT 

1. Địa hình
	- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực

- Nêu được hiện tượng động đất, núi lửa.

- Nêu được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi, núi ;. 

- Nêu được các khái niệm : khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh.
 -Kể tên và nêu được công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến
	-Trình bày được tác động nội lực, ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

-So sánh nội lực và ngoại lực.

- So sánh độ cao và đặc điểm hình thái của các dạng địa hình: núi,đồng bằng và sơn nguyên

	-Tác hại của động đất,núi lửa.
- Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn
- ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sản xuất nông nghiệp

- Nhận biết được 4 dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình.


	.
- Giải pháp phòng chống thiệt hại do động đất và núi lửa gây ra .
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I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra các kiến thức, kĩ năng cơ bản ở các nội dung : Trái đất ,các thành phần tự nhiên trên bề mặt trái đất.
II. Hình thức kiểm tra    Tự luận 

III. Nội dung ma trận
	     Các chủ đề

       
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	- Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất.

- Chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất 


	- Hệ quả các chuyển động của Trái Đất quanh trục  hoặc quanh mặt trời.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ%
	1

1 điểm

   (10%)
	1

1 điểm

(10)
	
	
	 2
2 điểm

   (20%)

	2. Cấu tạo của Trái Đất
	- Đặc điểm của một trong các lớp 
 + lớp vỏ,

+ lớp trung gian 

+  lõi Trái Đất.


	
	
	-  Một số giải pháp góp phần bảo vệ lớp vỏ trái đất.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỷlệ%
	1

1 điểm

   (10%)
	
	
	1

1 điểm

   10%)
	2
2điểm

    (20%)

	II. CÁC THÀNH
PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT 

1. Địa hình
	
	-Nội lực và ngoại lực.

- Độ cao và đặc điểm hình thái của các dạng địa hình: núi,đồng bằng và sơn nguyên

	- Tác hại của động đất,núi lửa.
- Ý nghĩa của một trong  các dạng địa hình đối với sự phát triển KT-XH

	- Một số giải pháp phòng chống thiệt hại do động đất và núi lửa gây ra .

	

	Số câu

Số điểm

Tỷlệ%
	
	1 
2điểm

(20%)
	1
2 điểm

(20%)
	1
2 điểm

(20%)
	3
  6 điểm
   (60%)

	Cộng:

Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2
2điểm

(20%)
	2
3 điểm

(30%)
	3

5 điểm

(50%)
	7 
10 điểm

(100%)


